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BỆNH V IỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số: 272 /BVĐK-TM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 2 năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các cơ sở cung cấp đồ dùng hàng hành chính phục vụ 
hoạt động chuyên môn trong đơn vị 

 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua đồ dùng văn phòng, 

hành chính phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2025 trong đơn vị, cụ thể 

như sau: 

(Chi tiết yêu cầu theo phụ lục đính kèm). 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn gửi thông báo để các cơ sở có khả năng 

cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

Thời gian nhận báo giá: Trước 08h00’ ngày 05 tháng 3 năm 2025, theo địa 

chỉ: Tổ dân phố số 4, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, 

tại phòng Văn Thư trong giờ hành chính. 

Thông tin cần liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, số điện thoại: 

02093.870.134 

Xin trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng KHTH (Đăng tải TTĐT); 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Hoàng Xuân Sơn 



PHỤ LỤC CUNG CẤP BÁO GIÁ 

(Kèm theo thư mời số 272/TM-BVĐK, ngày 28/02/2025 của BVĐK tỉnh Bắc Kạn) 

1. Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà cung cấp 

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Đã đăng ký trên mạng mua sắm công. 

2. Yêu cầu về hàng hóa: 
 

 

STT 

 

Tên hàng 

hóa 

 

Thông tin hàng hóa 

 

ĐVT 

 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
 

Thành 

tiền 

 

1 

 

Giấy vệ sinh 
- Thành phần 100% bột giấy, định lượng 

17g+-1/1m2, Đóng gói: 12 dây/ bịch 

 

Bịch 

 

13 

  

 

2 

 

Khăn giấy 
-Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, 

định lượng: 13 + 1 g/m2 

 

Gói 

 

90 

  

 

3 

Cốc giấy 

dùng 1 lần 

180ml 

 

- Dung tích: 180ml 

 

Cái 

 

1.050 

  

 

4 

 

Khăn bông 
Chất liệu Cotton, KT: 90x190cm 

Màu: Nâu 

 

Cái 

 

15 

  

 

5 

 

Khăn mặt 
- Chất liệu: Sợi Cotton 

- Kích thước: 25x30cm 

 

Cái 

 

60 

  

 

 

6 

Khăn lau đa 

năng Scotch 

Brite 3M 

(32X26cm) 

 

- Thành phần: Polyester, cellulose 

- Kích thước: (32X26cm) 

 

 

Túi 

 

 

150 

  

7 Khăn tắm 
- Kích thước: 60x1.2m 

- Chất liệu: Cotton 
Cái 10 

  

8 Tăm bông 
- Đường kính đầu bông: 3.8mm 

- Chiều dài: 74mm 
Gói 212 

  

 

9 
Băng chun 

quần áo 

- Dây chun cuộn màu trắng,chất liệu co 

giãn; Kt :rộng 2cm, dài 10m 

 

Cuộn 

 

3 

  

10 
Kim khâu 

quần áo 
- Đóng gói:16c/ gói. Gói 14 

  

11 
Cuộn chỉ 

khâu trắng 
- Chỉ may tiger.cuộn 900m. Cuộn 16 

  



 

STT 

 

Tên hàng 

hóa 

 

Thông tin hàng hóa 

 

ĐVT 

 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
 

Thành 

tiền 

 loại nhỏ      

12 
Bình nước 

thủy tinh 
- Thể tích bình: 1.58L Cái 39 

  

 

13 
Phích nước 

Rạng Đông 

- Dung tích: 2 lít;Vật liệu: thân nhựa, vai 

nhựa;Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80˚C 

 

Cái 

 

12 

  

14 
Phích điện 

Sharp 

- Kích thước (cm) 21.8x29x35.5, 

- Trọng lượng (kg) 2.6 
Cái 15 

  

15 
Ấm siêu tốc 

Sunhouse 
- Dung tích: 1,8L Cái 39 

  

16 
Binh giữ 

nhiệt 
- Dung tích: 2.5L Cái 17 

  

17 
Bộ cốc thủy 

tinh cao cấp 

- Số lượng: 6 chiếc/bộ, 

- Dung tích: 290 ml 
Bộ 49 

  

 

 

18 

 

 

Bộ ấm chén 

- Bộ ấm chén gồm: + 01 Ấm thể tích 600ml 

+ 01 Đĩa ấm đường kính 12,5cm + 06 Chén 

có quai, miệng 6.5cm + 06 Đĩa chén đường 

kính 10,5cm (+-0,5cm) 

 

 

Bộ 

 

 

32 

  

 

 

19 

 

 

Bộ ấm chén 

Quy cách: 

+ Chén 6 cái, đĩa 7 cái, ấm 1 cái có nắp đậy 

- Thương hiệu: CK 

- Màu: Trắng không viền 

 

 

Bộ 

 

 

4 

  

20 Đĩa kê 
- Kích thước: Chiều rộng 12.3 cm, Cao 1.8 

cm 
Cái 14 

  

21 Đĩa nhựa to 
- Màu sắc: Trong suốt, 

- Kích thước: 23.5 x 2.6 cm 
Cái 68 

  

22 Giá úp cốc - Kích thước: 20.3x15.7 cm Cái 30 
  

 

23 
Khay để ấm 

chén 

- Chất liệu nhựa ABS cao cấp 100% an 

toàn cho sức khỏe 

- Kích thước: 40 x 29 x 5 cm 

 

Cái 

 

27 

  

 

24 
Khay để ấm 

chén INOX 

- Chất liệu: inox Kích thước: cỡ lớn 26 x 

35cm 

 

Cái 

 

5 

  



 

STT 

 

Tên hàng 

hóa 

 

Thông tin hàng hóa 

 

ĐVT 

 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
 

Thành 

tiền 

25 Kệ để bình - KT: Đường kính 30, cao 45cm Cái 17 
  

 

 

 

26 

 

 

Pin tiểu con 

Én 

- Loại pin: Pin tiểu/pinAA 

Công nghệ: pin than/ZinC Carbon 

Volts: 1.5V 

-Kích thước: 14mm x 50mm 

- Hình thức đóng gói: 40 viên/ hộp, 4 

viên/vỉ 

 

 

 

Đôi 

 

 

 

195 

  

 

 

 

27 

 

 

Pin tiểu 2A 

PANASONIC 

- Loại pin: Pin kiềm / Alkaline 

- Hãng: Panasonic (Japan) Model: 

Panasonic LR6T/2B-V 

- Điện thế: 1.5 V 

- Kích thước: Pin AA/ Pin tiểu/ Pin LR6 

- Hình thức đóng gói: Vỉ 2 viên 

 

 

 

Đôi 

 

 

 

230 

  

 

 

 

28 

 

 

Pin tiểu 3A 

PANASONIC 

- Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon 

- Hãng: Panasonic (Japan) 

- Model: Panasonic Neo R03NT 

- Điện thế: 1.5 V 

- Kích thước: Pin AAA/ Pin đũa/ R03/ LR3 

- Hình thức đóng gói: Gói 2 viên 

 

 

 

Đôi 

 

 

 

320 

  

 

 

 

29 

 

 

 

Pin C 

PANASONIC 

- Loại pin: Pin không sạc, chuẩn C - pin 

trung 

- Hãng: Panasonic 

- Model: R14UT - Panasonic Battery High 

Quality 

- Đóng gói: Dạng vỉ 2 pin - Nguyên hộp 12 

vỉ / 24 viên pin 

 

 

 

Đôi 

 

 

 

203 

  

 

 

30 

 

 

Pin Energizer 

- Loại pin: Pin AA Energizer, 1.5V 

- Hãng: Energizer (USA) 

- Số lượng: 2 viên 

- Đóng gói:Vỉ 

 

 

Đôi 

 

 

5 

  



 

STT 

 

Tên hàng 

hóa 

 

Thông tin hàng hóa 

 

ĐVT 

 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
 

Thành 

tiền 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

Pin 9V 

Panasonic 

- Loại sản phẩm: Pin 9V Panasonic 

6F22DT/1S - - Carbon gói 1 viên chính 

hãng 

- Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon 

- Hãng: Panasonic (Japan) 

-Model: Panasonic Hi-Top 6F22DT/1S 

-Điện thế: 9 V 

- Kích thước: Pin 9V/ Pin vuông/ Pin 6F22 

- Hình thức đóng gói: Gói 1 viên 

 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

10 

  

 

 

32 

 

Pin nhỡ 

FUJITSU 

- Quy cách: 1 vỉ đóng 2 viên, 1 hộp 12 vỉ 

- Loại pin: R14, pin C, pin trung 

- Chất liệu: Manganese/ Cacbon Zinc 

- Điện áp định mức: 1,5V 

 

 

Đôi 

 

 

8 

  

 

 

33 

 

Đèn pin cầm 

tay 

- Dung lượng pin: 1.600 mAh 

- Thời gian chiếu sáng: Sáng mạnh (1 

giờ), Sáng yếu (4 giờ); 

- Công suất: 5w 

 

 

Cái 

 

 

6 

  

 

 

34 

 

Đèn pin đội 

đầu 

- Dung lượng pin: 900 mAh 

- Thời gian chiếu sáng: Sáng mạnh (1 giờ), 

Sáng yếu (4 giờ); 

- Công suất: 3w 

 

 

Cái 

 

 

4 

  

35 Bật lửa - Dài 10cm, Hôt quẹt cơ đá Cái 55 
  

 

36 
Bộ chăn ga 

gối 

- Ga chun không trần: KT: 1.6x2m; 

- Chăn đông: KT2x2.2m 

- Gối đơn: 0.45x 0.65m 

 

Cái 

 

57 

  

37 
Màn tuyn 

1m2 

- Màn tuyn 10/10 được dệt từ sợi 100% 

Polyester 
Cái 39 

  

38 Màn tuyn1m 
- Màn tuyn 10/10 được dệt từ sợi 100% 

Polyester 
Cái 200 

  

39 
Chiếu nhựa 

90cm 
- Kích thước: 90cmx190cm Cái 11 

  

40 Chăn lông - Kích thước: 2x2.2m Cái 8 
  

41 
Chiếu trúc 

1m2 
- Chất liệu: 100% cây trúc tự nhiên Cái 3 

  



 

STT 

 

Tên hàng 

hóa 

 

Thông tin hàng hóa 

 

ĐVT 

 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
 

Thành 

tiền 

42 Giường 1m2 
- Chất liệu gỗ sồi 

- Kích thước: 1.2x1.9m 
Cái 2 

  

43 Đệm 1m2 
- Chất liệu: Bông Ép, võ gấm 

- Kích thước: 1.2x1.9m 
Cái 7 

  

 

44 
Móc treo 

tường 

- Móc treo quần áo gắn tường Inox 304 

Chất liệu: Inox 304 không rỉ sét cao cấp 

- 9 mấu (móc): 62cm 

 

Cái 

 

36 

  

 

 

45 

 

 

Móc nhôm 

Chất liệu nhôm dẻo, 2 bên có rãnh treo. 

Chiều dài tối thiểu 40cm. Đóng gói: Sét 10 

móc. Trọng lượng tối thiểu của 1 sét (10 

móc) là 3,8Kg 

 

 

Vỉ 

 

 

197 

  

46 
Móc dính 

tường 

KT: 10,8x3.2x5cm 

- Đóng gói: 2c/ vỉ 
Vỉ 94 

  

47 Giàn phơi đôi 
- Kích thước: Dài 1200mm x Cao 

~1500mm 
Cái 9 

  

 

48 
Giàn phơi 

đơn 

- Kích thước:Dài 1120mm x Rộng 580mm 

x Cao 1350mm 

 

Cái 

 

3 

  

49 Cọc cây treo 
- Chất liệu: inox, Cấu tạo: 2 tầng, 12 móc 

treo, chiều cao: 160cm 
Cái 16 

  

 

 

50 

 

 

Ghế đẩu nhựa 

Sản phẩm được làm từ nhựa nguyên sinh 

100% 

Kích thước 34x34x45 

Màu đỏ 

 

 

Cái 

 

 

245 

  

 

51 
Ghế nhựa 

thấp 

- Kích thước: Dài 26 x Rộng 21 x Cao 

16 (cm) 

- Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất 

 

Cái 

 

4 

  

 

52 
Rổ nhựa 

vuông 

- Sản phẩm được làm từ nhựa nguyên sinh 

100% 

- Kích thước D37xR30xC17cm 

 

Cái 

 

59 

  

53 
Giá nhựa 3 

tầng 

- Chất liệu nhựa 

- Kiểu dáng: 3 tẩng 
Cái 3 

  

54 
Rổ nhựa gán 

tường 

- Chất liệu nhựa 

Khay to 5699: 26×12×9.5 
Cái 10 

  



 

STT 

 

Tên hàng 

hóa 

 

Thông tin hàng hóa 

 

ĐVT 

 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
 

Thành 

tiền 

55 Rổ lưới Inox 
- Nguyên liệu gồm inox 304, 201 

- Kích thước: ø 32 cm 
Cái 2 

  

56 Chậu nhựa 5L 
- Chất liệu: Nhựa PP 

- Kích thước:30 x 30 x 11 cm 
Cái 16 

  

57 Chậu nhựa 5T - Kích thước: Ø 50 x 17 cm Cái 3 
  

 

58 

 

Dép nhựa 

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh 100% 

Kiểu dáng: Tổ ong 

Màu: Trắng 

 

Đôi 

 

466 

  

59 
Dép sục nhựa 

bít mũi 

- Chất liệu nhựa dẻo 

- Kiểu dáng sục quai lỗ bít mũi 
Đôi 11 

  

 

 

60 

 

 

Túi nilon 

trắng loại 1kg 

- Chất liệu: Nhựa PP/PE 

- Kích thước: 19x30(cm) 

- Loại: Có quai 

- Màu sắc: Trắng trong 

- Đóng gói: 75-80 cái/1kg 

 

 

Kg 

 

 

73 

  

 

 

61 

 

 

Túi nilon 

trắng loại 2kg 

- Chất liệu: Nhựa PP/PE 

- Kích thước: 24x37(cm) 

- Loại: Có quai 

- Màu sắc: Trắng trong 

- Đóng gói: 75-80 cái/1kg 

 

 

Kg 

 

 

24 

  

 

 

62 

 

 

Túi nilon kính 

40x60cm 

- Chất liệu: Nhựa PP/PE 

- Kích thước: 40x60(cm) 

- Loại không có quai, dập đóng kín phần 

đáy 

- Màu sắc: Trắng trong 

 

 

Kg 

 

 

2 

  

 

 

63 

 

Túi nilon 

xanh loại 5Kg 

- Chất liệu: Nhựa PP/PE Kích 

thước(30x50cm) - C52Loại: Có quai; 

- Màu sắc: Xanh 

- Đóng gói: 1kg 

 

 

Kg 

 

 

15 

  

 

 

64 

Túi nilon 

trắng loại 

10Kg 

- Chất liệu: Nhựa PP/PE Kích 

thước(40x70cm) - - Loại: Có quai; 

- Màu sắc: Trắng 

- Đóng gói: 1kg 

 

 

Kg 

 

 

5 

  



 

STT 

 

Tên hàng 

hóa 

 

Thông tin hàng hóa 

 

ĐVT 

 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
 

Thành 

tiền 

 

 

65 

 

Túi nilon 

vàng 2kg 

- Chất liệu: Nhựa PP/PE Kích thước: 

24x37(cm) Loại: Có quai; 

- Màu sắc: Trắng trong Đóng gói: 75-80 

cái/1kg 

 

 

Kg 

 

 

3 

  

 

 

 

66 

 

 

Túi nilon kính 

loại 1kg 

- Chất liệu: PE trong - dẻo - dai Trơn 

bóng - hơi mờ (Không trong suốt như chất 

liệu PP kiếng) 

- Kiểu dáng: túi hình chữ nhật có hàn 

đáy, miệng bằng, không quai 

- Đóng gói: 1kg/ size 

 

 

 

Kg 

 

 

 

10 

  

 

67 
Túi nilon kính 

loại 10kg 

- Màu sắc: trắng trong - Kiểu dáng: túi 

hình chữ nhật có hàn đáy, miệng bằng, 

không quai Đóng gói: 1kg/ size 

 

Kg 

 

4 

  

 

 

68 

 

Cây Nilon 

Rạng Đông 

- Chất liệu: Màng nhựa PE 

- Kích thước: D50xR1,5(m) 

- Trọng lượng: 5kg 

- Màu sắc: Trắng 

 

 

Cây 

 

 

30 

  

 

69 
Găng tay cao 

su 

- Chiều dài: 310 mm ± 10 (16 in), Độ dày: 

0.60 mm ± 0.05 (24 mil), 

Quy cách: túi 01 đôi 

 

Đôi 

 

353 

  

70 Găng tay vải - Chất liệu: Vải Kaki Đôi 35 
  

 

 

71 

 

 

Ủng cao su 

Chất liệu: PVC-TPR Size: Từ 37 – 43 

Chiều cao thân ủng: 30.5 – 31.0 cm Chiều 

dài đế: 22.4 – 25.0 cm Chiều rộng đế: 8.1 

– 9.0 cm 

 

 

Đôi 

 

 

49 

  

72 Nón lá 
- Chất liệu: Lá cọ kết hợp với nan tre 

100% 
Cái 25 

  

 

73 

 

Bao tải 

- Nguyên liệu Nhựa PP 

- Kích thước 60cmx90cm 

- Tải trọng 50kg 

 

Cái 

 

100 

  

74 Dây nịt - Bao bì: 300g/túi Túi 33 
  

75 Dây dứa - Trọng lượng: 1kg Cuộn 56 
  



 

STT 

 

Tên hàng 

hóa 

 

Thông tin hàng hóa 

 

ĐVT 

 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
 

Thành 

tiền 

 

76 
Dây dẫn khí 

nén 

- Độ cứng 95A; Độ bền 30kg/cm2; Áp suất 

0.8Mpa; Môi trường làm việc -20°c đến 

+80°c;Dạng xoắn 6m 

 

Cái 

 

5 

  

 

 

77 

 

 

Dây cáp Inox 

304 

- Chất liệu: Inox 

- Phi: 8mm 

- Có hàm lượng crôm tối thiểu 10,5% 

theo khối lượng và tối đa 1,2% carbon theo 

khối lượng 

 

 

Mét 

 

 

100 

  

78 Kẹp sắt - KT: 5,6cm/2,20cm Vỉ 56 

  

 

79 

 

Kéo sắt to 

 

- KT: 32cm chiều dài lưỡi kéo 22cm 

 

Cái 

 

39 

  

80 Que tre 
- Đường kính đầu tròn: 3.0mm 

- Chiều dài: 15cm 
Túi 52 

  

 

81 
Cò súng xịt 

khô 

- Súng được làm từ chất liệu thép chống gỉ 

kích thước 35cm 

 

Cái 

 

6 

  

82 
Dầu ăn chai 

400ml 
- Dung tích: 400ml Chai 2 

  

83 
Dầu gội 

Romano 

- Dung tích: 650g 

- Thương hiệu: Romano 
Chai 10 

  

84 
Sữa tắm 

Romano 

- Dung tích: 650g 

- Thương hiệu: Romano 
Chai 10 

  

 

85 

 

Cân sức khỏe 

Hãng: Nhơn Hoà 

- Kích thước: 290 ~ 265 ~ 65mm 

- CNSK-120 kg 

 

Cái 

 

1 

  

  
Tổng cộng 

    

3. Yêu cầu khác: 

- Giá đã bao gồm thuế,chi phí vận chuyển bàn giao đến đơn vị. 

- Hàng hóa mới 100%, hàng hóa phải có đầy đủ các thông số, nhãn hiệu, xuất sứ, năm sản 

xuất và hạn sửa dụng… 

- Hình thức và phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 


